PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ TÂY NINH

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn thi: TOÁN
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 01 trang, thí sinh không được sử dụng máy tính cầm tay)

Câu 1: (4,0 điểm)


a) Chứng minh với mọi số nguyên dương  thì  chia hết cho 3.

b) Tìm nghiệm nguyên của phương trình .
Câu 2: (4,0 điểm)

a) Rút gọn biểu thức  



b) Cho hàm số . Tính  tại  
Câu 3: (4,0 điểm)

a) Giải phương trình 


b) Cho . Chứng minh:  .
Câu 4: (4,0 điểm)





a) Cho nhọn, hai đường cao  và . Biết . Tính số đo góc .















b) Cho hình vuông  có  (cố định, không đổi),  là một điểm di động trên đường chéo . Kẻ  vuông góc với  ( thuộc ) và  vuông góc với  ( thuộc ). Xác định vị trí của điểm  trên  sao cho diện tích tam giác  nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó.
Câu 5: (4,0 điểm)







a) Cho tam giác  vuông tại  có trung tuyến ,  và diện tích tam giác  bằng . Tính độ dài đoạn thẳng .








b) Cho tam giác  vuông tại , đường cao . Gọi  lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ  đến . Gọi  là trung điểm của .




Chứng minh  và  (biết  là diện tích tam giác ).
---------- Hết ----------

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TOÁN

	
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	
Câu 1:
(4,0 điểm)

	

a) Chứng minh với mọi số nguyên dương  thì  chia hết cho 3.
	2,0

	
	

Khi  thì : đúng.
	0,5

	
	


Giả sử mệnh đề đúng với ,  nguyên dương tức là 
	0,5

	
	

Khi , ta có:  


( vì  và  )
	0,75

	
	

Vậy:  chia hết cho 3 với mọi số nguyên dương .
	0,25

	
	
b) Tìm nghiệm nguyên của phương trình .
	2,0

	
	
Ta có  






	0,5

	
	



Vì  nên  
	0,25

	
	


Nếu  thì .
	0,25

	
	


Nếu  thì  không là số chính phương nên loại .
	0,25

	
	

Nếu  thì .
	0,25

	
	


+ Khi  thì  hoặc .



+ Khi  thì  hoặc .
	0,25

	
	


Vậy phương trình có nghiệm nguyên là 

.
	0,25

	
Câu 2:
(4,0 điểm)

	
a) Rút gọn biểu thức  
	2,0

	
	

	0,5

	
	

	0,5

	
	

	0,5

	
	

	0,5

	
	


b) Cho hàm số . Tính  tại  
	2,0

	
	
Ta có: 


	0,5

	
	

	0,5

	
	

	0,5

	
	
Vậy:  
	0,5

	
Câu 3:
(4,0 điểm)

	
a) Giải phương trình 
	2,0

	
	
ĐKXĐ: 
	0,25

	
	
Ta có:  


	0,5

	
	

	0,5

	
	


			  (thỏa mãn ĐKXĐ)
	0,5

	
	
Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm: .
	0,25

	
	

b) Cho . Chứng minh:  .
	2,0

	
	Ta có:  


 (vì )
	0,75

	
	Mặt khác:


	0,75

	
	
Suy ra:  
	0,25

	
	
Dấu “ = ” xảy ra khi và chỉ khi .
	0,25

	
Câu 4:
(4,0 điểm)

	




a) Cho nhọn, hai đường cao  và . Biết . Tính số đo góc .
	2,0

	
	[image: ]
	

	
	
Ta có:  


  hay  
	0,5

	
	
Nên 
	0,5

	
	

	0,5

	
	

	

Vậy: 
	0,5

	
	














b) Cho hình vuông  có  (cố định, không đổi),  là một điểm di động trên đường chéo . Kẻ  vuông góc với  ( thuộc ) và  vuông góc với  ( thuộc ). Xác định vị trí của điểm  trên  sao cho diện tích tam giác  nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó.
	2,0

	
	[image: ]
	

	
	
Đặt  

Suy ra: .

Suy ra:  .
	0,5

	
	

	0,25

	
	

Ta có:   nhỏ nhất  lớn nhất
	0,25

	
	


  khi 
	0,5

	
	

Lúc đó  là trung điểm của .
	0,25

	
	
.
	0,25

	
Câu 5:
(4,0 điểm)

	






a) Cho tam giác  vuông tại  có trung tuyến ,  và diện tích tam giác  bằng . Tính độ dài đoạn thẳng .
	2,0

	
	[image: ]
	

	
	

Kẻ  .

Ta có:  
	0,5

	
	


 vuông tại H có  
	0,25

	
	
Ta có:  
	0,25

	
	
Từ (1) và (2) suy ra 
	0,25

	
	
Suy ra:  
	0,25

	
	
Suy ra:  
	0,5

	
	











b) Cho tam giác  vuông tại , đường cao . Gọi  lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ  đến . Gọi  là trung điểm của . Chứng minh  và  (biết  là diện tích tam giác ).
	2,0

	
	[image: ]
	

	
	


Gọi  là giao điểm của  và .

Ta có:  

Nên tứ giác  là hình chữ nhật

  (tính chất đường chéo)	  (1)
	0,25

	
	


vuông tại , có  là đường trung tuyến




Nên  cân tại .

  (hai góc ở đáy tam giác cân)	  (2)
	0,25

	
	
Từ (1) và (2) suy ra 


Suy ra:   vuông tại .


Vậy:   tại .
	0,5

	
	

Áp dụng hệ thức lượng trong các tam giác vuông , 

Ta có:  
	0,25

	
	

 (vì )


	0,25

	
	


Mà  (vì  vuông tại )


	0,25

	
	
Từ (3) và (4) suy ra .
	0,25



Lưu ý: Mọi cách giải khác nếu đúng vẫn đạt điểm tối đa.
---------- Hết ----------
Hướng dẫn chấm đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 – THCS – Trang  2 / 8
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